
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 11 năm 2024 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

04/11 

Thứ ba 

05/11 

Thứ tư 

06/11 

Thứ năm 

07/11 

Thứ sáu 

08/11 

Đón trẻ - Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi được nhắc nhở. 

- Bé biết cất cặp vào tủ cá nhân. 

Thể dục sáng - Hô hấp: thổi nơ. 

- Tay: đưa ra phía trước, sang 2 bên. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước. 

- Chân: bước sang ngang. 

- Bật tại chỗ. 

Giờ học MTXQ: 

Tìm hiểu nghề Bác sĩ 

Thể dục: 

Bò chui qua cổng. 

 

Văn học: 

Thơ Làm bác sĩ 

 

Âm nhạc: 

Dạy hát “Em làm 

công an tí hon” 

Tạo hình 

Vẽ tường gạch (tập tạo 

hình trang 9) 

HĐ hỗ trợ 

Hướng dẫn trẻ thao 

tác lau mặt 

Toán:  

So sánh 2 đối tượng về 

kích thước: cao -thấp. 

 

HĐ hỗ trợ 

Thực hiện tập Toán 

trang 17 

PTTC: 

Nhận biết những vật 

dung nguy hiểm đến 

tính mạng. (bàn là, 

bếp đang đun, phích 

nước nóng…). 

HĐ hỗ trợ 

Cho trẻ xem clip về một 

số nghề: công nhân xây 

dựng, bác sĩ, thợ may… 

Vui chơi TCXD: 

Trẻ biết xếp chồng 4 - 5 hình khối tạo thành mô hình. 

Có thói quen tự lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

Trẻ chơi cạnh bạn. 

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học, bác sĩ, bán hàng... 

Đóng vai người khác khi chơi. 

TCHT: 

Tìm 2 vật có kích thước bằng nhau. 



Nối hình ảnh thể hiện công việc với nghề tương ứng. 

Phân loại hành động đúng sai khi tự chơi. 

Vẽ, nặn theo ý thích.  

Hát, vận động các bài hát đã  học. 

Xem  và đọc các loại sách khác nhau 

HĐNT Quan sát: 

Trò chuyện về một số nghề mà trẻ biết. 

TCVĐ-TCDG 

Kéo cưa lừa xẻ 

Chuyền bóng 

Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, ngủ Trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

Hướng dẫn trẻ thao tác lau mặt. 

Sinh hoạt chiều Cho trẻ làm quen bài 

thơ Làm bác sĩ 

Trò chuyện về công 

việc của thợ may. 

Ôn bài thơ “Làm bác 

sĩ” 

Dạy trẻ bài thơ “Bé 

làm họa sĩ” 

Ôn bài hát “Em là công 

an tí hon” 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 11 năm 2024 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

11/11 

Thứ ba 

12/11 

Thứ tư 

13/11 

Thứ năm 

14/11 

Thứ sáu 

15/11 

Đón trẻ - Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi được nhắc nhở. 

- Bé biết cất cặp vào tủ cá nhân. 

Thể dục sáng - Hô hấp: thổi nơ. 

- Tay: đưa ra phía trước, sang 2 bên. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước. 

- Chân: bước sang ngang. 

- Bật tại chỗ. 

Giờ học MTXQ: 

Lính cứu hỏa 

Thể dục: 

Bước lên xuống bục 

cao 20 cm. 

 

Văn học: 

Thơ Xe chữa cháy 

 

Âm nhạc: 

Nghe hát “Anh phi 

công ơi” 

Tạo hình 

Tô màu một số nghề phổ 

biến (bác sĩ, công an, 

công nhân…) 

HĐ hỗ trợ 

Tập thao tác cài, cởi 

cúc. 

Toán:  

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 3. 

HĐ hỗ trợ 

Bài tập KP KH và XH 

trang 8, 9 

GDGT: 

5 không 

HĐ hỗ trợ 

Thục hiện bài tập Toán 

trang 5 

Vui chơi TCXD: 

Có thói quen tự lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định. 

Biết sử dụng 2 - 3 loại đồ chơi vật liệu xây dựng. 

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 

TCHT 

Phân  biệt kích thước của đồ vật. 

Tạo nhóm đồ vật có số lượng 3. 

Phân loại hành động đúng sai khi tự chơi. 

Vẽ, nặn theo ý thích.  

Hát, vận động các bài hát đã  học. 

Xem  và đọc các loại sách khác nhau. Biết giữ gìn sách. 



HĐNT Quan sát 

Trò chuyện về công việc của một số nghề trẻ biết. 

TCVĐ-TCDG 

Kéo cưa lừa xẻ. 

Ném bóng vào rỗ 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, ngủ - Trẻ nhận đúng gối. 

- Theo dõi trẻ thực hiện thao tác lau mặt. 

Sinh hoạt chiều Dạy trẻ một số bài ca 

dao, tục ngữ về nghề 

nghiệp. 

Cho trẻ xem clip công 

việc của họa sĩ, lính 

cứu hỏa… 

Ôn bài thơ “Xe chữa 

cháy” 

Tập văn nghệ. Tập văn nghệ. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 11 năm 2024 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

18/11 

Thứ ba 

19/11 

Thứ tư 

20/11 

Thứ năm 

21/11 

Thứ sáu 

22/11 

Đón trẻ Trẻ biết chào cô, chào ba mẹ khi được nhắc nhở. 

Bé biết tự cởi giày, áo khoác. 

Thể dục sáng - Hô hấp: thổi nơ. 

- Tay: đưa ra phía trước, sang 2 bên. 

- Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước. 

- Chân: bước sang ngang. 

- Bật tại chỗ. 

Giờ học Tạo hình 

Vẽ hoa tặng cô. 

Phiếu tạo hình trang 3 

Âm nhạc: 

Em yêu cô giáo 

Lễ hội 

Bông hoa mừng cô 

Thể dục: 

Bật xa 20cm. 

 

MTXQ: 

Một vài đặc điểm, tính 

chất của đất, đá, cát, sỏi. 

HĐ hỗ trợ 

Tập văn nghệ 

Văn học:  

Thơ: Cô và mẹ 

Toán:  

Tách gộp trong phạm 

vi 3. 

HĐ hỗ trợ 

Thục hiện bài tập Toán 

trang 6 

Vui chơi TCXD: 

Chồng xếp 4 - 5 khối để tạo mô hình có độ cao. 

Biết sử dụng 2 - 3 loại đồ chơi vật liệu xây dựng. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng. 

Không tranh giảnh đồ chơi, biết dọn đồ chơi khi chơi xong. 

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 

Rủ bạn cùng chơi. Trẻ chơi cạnh nhau. 

TCHT: 

Chắp ghép hình hình học. 

Ghép đôi các đồ vật. 



Phân  biệt kích thước của đồ vật. 

Tạo nhóm đồ vật có số lượng 3. 

Phân loại hành động đúng sai khi tự chơi. 

Vẽ, nặn theo ý thích.  

Hát, vận động các bài hát đã  học. 

Xem  và đọc các loại sách khác nhau. Biết giữ gìn sách. 

HĐNT Quan sát 

Trò chuyện về công việc của cô giáo 

TCVĐ-TCDG: 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, ngủ Tập cho trẻ tự lấy thức ăn theo nhu cầu. (trẻ lấy thức ăn tại bàn theo hình thức bữa ăn gia đình) 

Theo dõi trẻ tự lấy đúng gối. 

Biết chờ tới lượt. 

Sinh hoạt chiều Tập văn nghệ Tập văn nghệ Cho trẻ nghe một số 

bài hát về cô giáo. 

Cho trẻ làm quen với 

truyện “Giọt nước tí 

xíu” 

Chơi chắp ghép các hình 

hình học. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 11 năm 2024 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

25/11 

Thứ ba 

26/11 

Thứ tư 

27/11 

Thứ năm 

28/11 

Thứ sáu 

29/11 

Đón trẻ Trẻ biết chơi cùng bạn, biết dọn đồ chơi khi chơi xong. 

Tập cho trẻ tự xếp giày dép và tủ ngay ngắn.  

Thể dục sáng Hô hấp: thổi nơ. 

Tay: đưa ra phía trước, sang 2 bên. 

Lưng, bụng, lườn: cúi về phía trước. 

Chân: bước sang ngang. 

Bật tại chỗ. 

Giờ học MTXQ: 

Lợi ích của nước đối 

với đời sống con 

người, con vật, cây 

cỏ. 

Thể dục: 

Bò theo đường dích 

dắc 

Văn học:  

Kể chuyện “Giọt 

nước tí xíu” 

Âm nhạc: 

Nghe hát “Mưa rơi” 

 

Tạo hình 

Tạo hình với giọt nước 

đã in bằng màu nước. 

HĐ hỗ trợ 

Rèn kỹ năng sử dụng 

dụng cụ gắp thức ăn. 

Toán  

Thêm bớt trong phạm 

vi 3 

HĐ hỗ trợ 

Bài tập KP KH và XH 

trang 21, 22. 

PT TC-KNXH 

Tiết kiệm nước: khóa 

vòi nước sau khi 

dùng. 

HĐ hỗ trợ 

Tập cho trẻ kể lại một 

vài tình tiết của truyện 

đã được nghe. 

Vui chơi TCXD: 

Trẻ có ý tưởng xây dựng. 

Sản phẩm là hình ảnh mô phỏng của một vài sự vật liên kết với nhau về nội dung (nhà,  hàng rào, ô tô, đường đi…) 

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 

Rủ bạn cùng chơi. Trẻ chơi cạnh nhau. 

Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định. 



TCHT 

Chắp ghép hình hình học. 

Ghép đôi các đồ vật. 

Phân  biệt kích thước của đồ vật. 

Tạo nhóm đồ vật có số lượng 3. 

Phân loại hành động đúng sai khi tự chơi. 

Vẽ, nặn theo ý thích.  

Hát, vận động các bài hát đã  học. 

Xem  và đọc các loại sách khác nhau. Biết giữ gìn sách. 

HĐNT Quan sát 

Khám phá vật chìm vật nổi. 

TCVĐ-TCDG 

Chuyền nước tiếp sức 

Đua thuyền. 

Chơi tự do 

Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, ngủ Theo dõi trẻ thực hiện kỹ năng tự lấy thức ăn tại bàn. 

Tiếp tục hướng dẫn bé xếp gối chuẩn bị giờ ngủ. 

Biết chờ tới lượt 

Sinh hoạt chiều Một số nguồn nước 

trong sinh hoạt hàng 

ngày. 

Ôn bài thơ Nước ơi In hình giọt nước 

bằng màu nước. 

Cho trẻ nghe truyện 

Giọt nước tí xíu 

Tập cho trẻ thực hiện 

các yêu cầu đơn giản. 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


